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CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.10.00.01.005/08/1995ĐạtNguyễn Xuân03031610171

3.94.03.55.015/10/1999AnNguyễN TháI03031710012

0.00.00.00.001/04/1999AnNguyễn Minh03031710023

3.75.03.00.008/05/1997AnhMai Hưng Sang03031710034

4.85.04.07.024/05/1999BảoHuỳnh Gia03031710045

0.00.00.00.031/08/1999BảoVũ03031710056

2.71.05.50.013/02/1999ChiêuTrương Bảo03031710067

5.68.03.52.012/12/1999CôngNguyễn Phi03031710078

2.61.03.57.016/12/1999CườngNguyễn Đăng03031710099

5.86.04.510.07/3/1999DuyTrần Khương030317101010

6.46.06.58.011/4/1999DũngLê Văn030317101111

0.00.00.00.031/3/1999ĐạtNguyễn Tấn030317101412

5.25.05.07.003/01/1999ĐạtTrần Tấn030317101513

0.00.00.00.018/04/1998ĐịnhTrần Xuân030317101614

5.55.05.010.015/06/1999ĐứcNguyễn Thế030317101715

3.10.06.07.001/06/1999HàoNguyễn Viết030317101916

0.00.00.00.025/09/1999HiềnNguyễn Thanh030317102117

0.00.00.00.015/7/1999HiệpPhạm Hoàng030317102318

4.65.04.05.018/06/1999HoàngVõ Nguyễn Huy030317102519

5.65.06.55.009/12/1998HuyNguyễn Hoàng030317102620

7.37.07.010.025/12/1999HuyPhan Hoàng030317102721

6.97.06.010.019/01/1999HùngHồ Phi030317102822

5.15.04.58.016/05/1999HùngTrịnh Minh030317102923

6.17.04.010.028/10/1999HưngTrần Quốc030317103124

7.37.07.010.016/05/1999HữuTrần Quốc030317103225

4.15.03.52.025/10/1999KhaVõ Hoàng030317103326

0.00.00.00.006/11/1999KhangLê Duy030317103427

4.94.05.57.031/12/1999KhoaLê Ngọc Anh030317103728

5.75.05.510.016/06/1999KhoaNguyễn Đăng030317103829

6.97.06.010.009/06/1999LễPhạm Hữu030317104030

6.26.06.56.024/10/1999LễTrương Ngọc030317104131

0.00.00.00.018/10/1999LongĐào Ngọc Thiên030317104332

3.82.05.56.008/10/1999LongTrương Thành030317104433
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6.07.05.05.029/9/1999LộcTrần Phước030317104634

7.26.08.010.010/08/1997LướngNguyễn Hoàng030317104735

5.04.05.010.028/12/1999MinhNguyễn Vũ Nhật030317104836

4.16.02.03.029/07/1999MinhTrầN Quang030317104937

0.00.00.00.016/03/1999NamLê Bình030317105038

4.44.03.510.07/11/1999NamNguyễn Văn030317105139

6.75.08.010.023/10/1999NamTrần Đình030317105240

4.25.04.01.018/05/1998PhiNguyễn Hồ030317105441

5.87.04.55.024/02/1999PhiPhạm Phương030317105542

5.26.03.010.019/05/1999PhongNguyễn Thanh030317105643

6.07.04.57.023/02/1999PhúPhan Trọng030317105744

2.81.04.55.018/12/1999PhúcLại Hoàng030317105845

6.87.06.09.030/09/1999PhụngNguyễn Huỳnh Thanh030317105946

0.00.00.00.017/09/1999PhươngVõ Bùi Trúc030317106047

0.00.00.00.026/08/1999PhướcNguyễn Hữu030317106148

6.66.06.510.026/02/1999QuangNguyễn Thanh030317106249

3.44.03.50.025/10/1999QuíLê Nhật030317106550

2.00.03.56.021/11/1999QuíNguyễn Thanh030317106651

5.44.06.010.005/12/1999SangPhạm Hoài030317106752

7.67.08.09.021/02/1999SinhHoàng Vũ Nhất030317106953

5.76.05.07.014/12/1999SơnCù Huy030317107154

5.25.05.55.022/03/1999TânNguyễn Văn030317107355

4.54.04.57.005/08/1999TânPhạm Công030317107456

5.05.06.01.004/10/99ThanhTrần Nhật030317107557

5.15.04.010.020/07/1999ThànhPhạm Chí030317107658

3.74.03.05.015/07/1999ThànhTrần Trung030317107759

6.77.05.510.016/07/1999ThịnhNguyễn Ngọc030317107960

7.77.08.010.029/10/1999ThuậnVõ Minh030317108361

0.00.00.00.020/07/1999TiềnNguyễn Sơn030317108462

5.55.05.010.01/1/1999TiếnNguyễn Văn030317108563

6.86.07.010.016/06/1999TiếnTrần Công030317108664

5.66.04.010.010/02/1999TriếtPhan Minh030317108865

5.26.03.010.020/07/1999TríHồ Minh030317108966

6.75.08.010.011/08/1999TrọngThái Công030317109067

2.71.05.02.028/02/1999TrungMai Anh030317109168

0.00.00.00.024/09/1999TrungNguyễn Chí030317109269

0.00.00.00.010/1/1999TrungNguyễn Minh030317109370

4.83.06.57.011/05/1999TrườngNguyễn Lam030317109471

4.04.03.56.022/04/1999TuyềnNguyễn Thanh030317109672

5.13.06.510.010/11/1999VinhLý Hữu030317109773
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2.93.03.02.018/2/1999VươngLê Huỳnh030317109874

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2019

23(31.1%)14(18.9%)19(25.7%)13(17.6%)5(6.8%)0(0%)0(0%)74(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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